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 DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2019
( Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)


A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. NGHỊ QUYẾT

	1. 
	Nghị quyết
	 26/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015
	Về quy định danh mục, vị trí và một số chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh
	Bị thay thế bởi Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	01/8/2019

	2. 
	Nghị quyết
	11/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017
	Quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý 


	01/01/2020

	II. QUYẾT ĐỊNH

	1. 
	Quyết định
	20/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 
	Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành 
	Bị thay thế bởi Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam 
	16/10/2019

	2. 
	Quyết định
	18/2010/QĐ-UBND ngày 30/06/2010
	Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/07/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam 
	15/08/2019 

	3. 
	Quyết định 
	19/2010/QĐ-UBND ngày 06/07/2010 
	Về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	10/09/2019 

	4. 
	Quyết định
	25/2010/QĐ-UBND ngày 03/08/2010 
	Ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã địa bàn tỉnh Hà Nam
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã, địa bàn tỉnh Hà Nam 
	10/08/2019 

	5. 
	Quyết định
	26/2011/QĐ-UBND ngày 09/09/2011 
	Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 41/2019/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	05/11/2019 

	6. 
	Quyết định
	28/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 
	V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	10/01/2020 

	7. 
	Quyết định
	34/2013/QĐ-UBND ngày 16/07/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	10/09/2019 

	8. 
	Quyết định
	40/2013/QĐ-UBND ngày 13/08/2013 
	Về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam

	16/09/2019 

	9. 
	Quyết định
	84/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 
	Ban hành quy định mức thu, cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán Thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/07/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	19/07/2019 

	10. 
	Quyết định
	557/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 
	Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	16/09/2019 

	11. 
	Quyết định
	34/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 
	Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quy định về quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	15/01/2020 

	12. 
	Quyết định
	44/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014;
	Về việc ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam 
	16/10/2019 

	13. 
	Quyết định
	50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 
	V/v ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	01/01/2020

	14. 
	Quyết định
	14/2015/QĐ-UBND ngày 14/07/2015 
	Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	14/06/2019 

	15. 
	Quyết định
	19/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 
	Về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	10/05/2019 

	16. 
	Quyết định
	02/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016
	V/v điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;
	Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	01/01/2020 

	17. 
	Quyết định
	14/2016/QĐ-UBND ngày 16/05/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định và Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam;
	Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	01/01/2020 

	18. 
	Quyết định
	16/2016/QĐ-UBND ngày 22/06/2016 
	Ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	01/07/2019 

	19. 
	Quyết định
	40/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016  
	Về việc đặt tên, số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 của UBND tỉnh về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam
	20/04/2019

	20. 
	Quyết định
	44/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 15/03/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	01/04/2019 

	21. 
	Quyết định
	59/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016
	Ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Về việc Ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	15/01/2020 

	22. 
	Quyết định
	14/2017/QĐ-UBND ngày 10/05/2017
	Ban hành giá dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/08/2019 của UBND tỉnh Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020
	20/08/2019 

	23. 
	Quyết định
	2057/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 
	Về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Bị thay thế bởi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 08/08/2019 của UBND tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam 

	20/08/2019 

	24. 
	Quyết định
	63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh
	Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	01/01/2020 

	25. 
	Quyết định
	38/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 
	Ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học 
	Bị đình chỉ bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học 
	10/07/2019 

	26. 
	Quyết định
	45/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 
	 Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	01/01/2020

	27. 
	Quyết định
	51/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018
	Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Bị thay thế bởi Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	10/01/2020


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung, 

quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. NGHỊ QUYẾT

	1.
	Nghị quyết
	19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam
	Điều 3
	Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam
	01/08/2019

	II. QUYẾT ĐỊNH

	1.
	Quyết định
	37/2013/QĐ-UBND ngày 01/08/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Khoản 3 Điều 25 
	Bị sửa đổi bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “ Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định sô 37/2013/QĐ-UBND ngày 0/8/2013 của UBND tỉnh 
	01/04/2019 

	2. 
	Quyết định
	24/2016/QĐ-UBND ngày 26/07/2016 của UBND tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu 
	Khoản 1, khoản 2 Điều 2 
	Bị sửa đổi bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26/07/2016 của UBND tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu
	10/09/2019 

	3.
	Quyết định
	03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Khoản 1, Điều 10; ý 1 điểm b, Khoản 2 Điều 10; khoản 1 Điều 11
	Bị sửa đổi bởi Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND 
	10/01/2020
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